DANH SÁCH 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ BUÔN BÁN THUỐC BVTV THÁNG 11/2013
(Kèm theo Thông báo số: 240 /TB-BVTV ngày 25 tháng 12 năm 2013)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địachỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	I/ Cấp tỉnh:
	

	1
	Công ty Cổ phần thương mại Hải Ánh
	Minh Tâm - Minh Đài - Tân Sơn
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Khánh
	SN022 - Phố Vàng - TT.Thanh Sơn - Thanh Sơn
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	3
	Công ty Cổ phần thương mại Thân Yến
	K16 - Bằng Luân - Đoan Hùng
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn TM Ngọc Kiên
	K8 - TT. Hạ Hòa - Hạ Hòa
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	II/ Hạ Hòa: 
	

	1
	Đinh Thị Tâm Nga 
	K8 - TT. Hạ Hòa
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Bùi Mạnh Toản 
	K8 -  Vô Tranh
	18/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	3
	Lê Thị Hiếu 
	K6 - Bằng Giã
	18/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Đỗ Hồng Gấm 
	K3 - Yên Kỳ
	20/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	5
	Trần Thị Lan 
	K3 - Yên Kỳ
	20/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Nguyễn Thế Ngọc 
	K8 - Ấm Hạ
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	7
	Tạ Văn Thắng 
	K10 - Hương Xạ
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	8
	Nguyễn Văn Hiển 
	K6 - Cáo Điền
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	III/ Lâm Thao:
	

	1
	Nguyễn Thị Liên
	K 5 - Sơn Dương
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Nguyễn Thị Liên 
	K 4 -  Sơn Dương
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	3
	Kiều Thị Khoa
	K8 - TT Hùng Sơn
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	IV/ Tam Nông:
	

	1
	Đào Tiến Lực
	K2 - Hương Nộn
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Hồ Thị Thu
	K9 - Hương Nộn
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	3
	Hà Thị Năm
	K12 - Cổ Tiết
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	4
	Nguyễn Hùng Hợi
	K11- Cổ Tiết
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	5
	Đỗ Ngọc Tuấn
	Bắc Giáp -TT. Hưng Hóa
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	V/ Thanh Ba:
	

	1
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	K3 - Vân Lĩnh
	20/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Thái Thị Hoà 
	K3 - Vân Lĩnh
	20/11/2013
	A
	KhSông
	01 năm

	3
	Nguyễn Thị Hồng Vinh
	K5 - Thanh Vân
	20/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	4
	Đặng Hữu Thọ 
	K2 - Sơn Cương
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	5
	Hà Ngọc Vân 
	K10 - Thanh Hà
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	VI/ Đoan Hùng:
	

	1
	Nguyễn Thị Tính
	Trung tâm - Xã Minh Phú
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	K3 - Chân Mộng
	21/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	3
	Nguyễn Thị Chung
	K7 -  Chân Mộng
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Đoàn Duy Hà
	K6 - Chân Mộng
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Nguyễn Đức Miễn
	K3 - Chân Mộng
	21/11/2013
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Nguyễn Thanh Hải
	Tân Tiến - TT. Đoan Hùng
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	7
	Nguyễn Thành Chung
	Tân Thành - TT. Đoan Hùng
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm

	8
	Nguyễn Văn Mạnh
	K9 -  Ngọc Quan
	22/11/2013
	A
	Không
	01 năm
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